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BÁO CÁO

TÌNH HÌNH DỊCH HẠI ĐẾN NGÀY 30-4
A- CÂY LÚA

I. Tình hình sinh trưởng


Lúa đang giai đoạn phát triển đòng - trỗ. Diện tích lúa trỗ đến nay 1.500 ha, đến 05/5 khoảng 5.035 ha, trỗ sau 05/5 còn 560,3 ha

II. Tình hình dịch hại

1. Chuột hại


Chuột hại gia tăng trên lúa ở những diện tích gần gò đống, bãi tha ma, đường lớn. Diện tích lúa có tỷ lệ hại > 0,2% số dảnh 3ha.


- Lượng thuốc sử dụng: 675 kg(Cat 0,25WP)


- Tất cả các HTX DVNN đã đánh chuột từ 1-3 lần.


- Bắt thủ công: 31.200 con.
2. Bệnh đạo ôn
- Bệnh đạo ôn lá:  Xuất hiện trên các giống PC 26, LT2, Bắc Thơm số 7, Nếp 87, Nếp 97, BC 15, AJ30, SH2, Thái Bắc, Nhị Ưu 838, Thiên Ưu 8, Hương Thơm 8, Đài Thơm 8… Tỷ lệ bệnh trung bình rải rác, nơi cao 7-10% số lá, cục bộ >80 % số lá, bị lùn lụi (giống PC 26 – HTX Nhân Khang), diện tích có vết bệnh cấp tính khoảng 350 ha; Diện tích nhiễm tỷ lệ >5% số lá 182ha, trong đó nhiễm nhẹ 100 ha, trung bình 50 ha, nặng 32 ha. Diện tích phun phòng trừ 350 ha (phun 1 lần 301,2 ha, phun 2 lần 20 ha; cá biệt giống PC – 26 phun 4 lần 28,8 ha). Các diện tích đã phun kiểm tra vết bệnh đã dừng.


- Đạo ôn cổ bông: Diện tích phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông 1.500 ha.
Kết quả kiểm tra sau phun những nơi chỗ thoát chưa thấy có bông bạc do đạo ôn cổ bông gây hại.

3. Rầy nâu- rầy lưng trắng lứa 2

Rầy nâu – rầy lưng trắng mật độ trung bình 200-300 con/m2, cao 800 – 1.000 con/m2, rầy tuổi 1 - 5 (rầy nâu tuổi 5, trưởng thành, tỷ lệ 3-5%). Diện tích nhiễm 1.000ha (nhiễm nhẹ). Diện tích phun trừ 2.000 (phun trừ kết hợp những diện tích > 500 con/m2).
4. Sâu cuốn lá nhỏ cao điểm 2 lứa 2
Mật độ trưởng thành trung bình 1- 2 con/m2, nơi cao 5 - 7 con/m2, cục bộ > 10 con/m2. Mật sâu non trung bình 60 - 80 con/m2, cao 100 - 120 con/m2, cục bộ 150 - 180 con/m2, cá biệt có ruộng 200 – 250 con/m2 (HTX Nhân Hưng, Nhân Thắng), sâu non chủ yếu tuổi 1,2.  Diện tích nhiễm phải phun trừ 5.595,3 ha. Trong đó nhiễm trung bình 2.595,3ha, nhiễm nặng 3.000ha. Diện tích đã phun 5.400 ha. 
- Kết quả kiểm tra sau phun : Mật độ sâu non trung bình 10 - 15 con/m2, cao 30 - 40 con/m2, cục bộ 80-100 con/m2 (Diện tích lúa chưa trỗ xanh tốt, ven làng – HTX Nhân Thắng, Nhân Mỹ, Nhân Khang, Nhân Bình, Hòa Lý, Hùng Lý, Văn Lý, Nhân Hưng...). Ước diện tích phải phun kép khoảng 1.000ha.

5. Bệnh lùn sọc đen Phương Nam

Bệnh vi rút lùn sọc đen phương Nam chưa xuất hiện, tiếp tục theo dõi.
6. Bệnh khô vằn, vàng lá lem lép hạt:
- Bệnh khô vằn: Xuất hiện gây hại trên các diện tích lúa xanh tốt gieo cấy dày. Tỷ lệ bệnh trung bình 1-3%, nơi cao 5-7% số dảnh, cục bộ 15-20%. Diện tích nhiễm 1.800 ha, trong đó nhiễm nhẹ 1.000ha, trung bình 800ha. Diện tích phun phòng trừ 1.800 ha.

- Bệnh vàng lá, lem lép hạt: Diện tích phun phòng trừ 1.500 ha.

7. Bệnh bạc lá vi khuẩn

 Bệnh xuất hiện trên giống Bắc Thơm số 7,  Nhị ưu 838 (Diện tích 8 sào). Tỷ lệ bệnh trung bình rải rác, nơi cao 20-30% số lá. Trên giống Bắc thơm số 7 (3 sào), kiểm tra sau phun bệnh đã dừng. Trên giống Nhị ưu 838 (5 sào) không chỉ đạo phun do bệnh xuất hiện ở giai đoạn lúa đã trỗ.
B- CÂY NGÔ

I. Tình hình sinh trưởng

 Ngô đang thu hoạch.

II. Tình hình dịch hại

1. Bệnh khô vằn
 Tỷ lệ bệnh trung bình 3-5%, nơi cao 7-10%. Diện tích nhiễm 120 ha (nhiễm nhẹ). Diện tích phun phòng trừ 120ha.
2. Bệnh đốm lá
 Tỷ lệ bệnh trung bình 3-5%, nơi cao 7-10%. Diện tích nhiễm 120 ha (nhiễm nhẹ). Diện tích phun phòng trừ 120ha.

C- CÂY DƯA
I. Tình hình sinh trưởng

 Dưa đang thu hoạch rộ - cuối thu hoạch.
II. Tình hình dịch hại
1. Bệnh sương mai

 - Tỷ lệ bệnh trung bình 7-10%, nơi cao 15 -20%. Diện tích nhiễm 100 ha, trong đó nhiễm nhẹ 80ha, trung bình 20ha. Diện tích phun 100ha (phun trừ định kỳ 5 -7 ngày lần).
2. Bệnh héo xanh vi khuẩn


- Tỷ lệ bệnh trung bình rải rác, nơi cao 1-2% số cây. Diện tích phun phòng trừ 10ha
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